
DANH MỤC
VĂN BẢN CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN
(Ban hành kèm theo Công văn số:         /HĐPH ngày       /4/2026

 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Cà Mau)

STT Tên văn bản Ghi chú
I Nghị định của Chính phủ 

1
Nghị định số 123/2026/NĐ-CP ngày 04/4/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

2

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách 
nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà 
sản xuất, nhập khẩu

3
Nghị định số 105/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công đoàn về 
tài chính công đoàn

4

Nghị định số 102/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 
năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực cạnh tranh

5
Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật 
Chuyển giao công nghệ

6 Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CР ngày 23 tháng 8 
năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu 
công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 33/2026/NĐ-CР ngày 21 
tháng 01 năm 2026 của Chính phủ

7
Nghị định số 98/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và 
trẻ em

8 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

9 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe

10 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo

11
Nghị định số 91/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Giáo dục đại học

12 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

13
Nghị định số 89/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định 
về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt 
động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới

14 Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định 
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quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo

15 Nghị định số 85/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 của Chính phủ về bảo 
hiểm hưu trí bổ sung

16
Nghị định số 79/2026/NĐ-CP ngày 18/3/2026 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới 
quốc gia

17

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP ngày 17/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 174/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

18

Nghị định số 76/2026/NĐ-CP ngày 16/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bình đẳng giới

19
Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước

20 Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

21
Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định 
về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh 
doanh

22 Nghị định số 66/2026/NĐ-CP ngày 02/3/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
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II Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

01

Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quy định tuyến đường, thời gian hoạt động đối với 
phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn 
công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

02
Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy 
phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

03

Quyết định số 35/2026/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quy định thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, 
xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau

04

Quyết định số 33/2026/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 
12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05

Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 
10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định khung 
giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau

06

Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 
01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy 
định quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Các văn bản được đăng tải tại
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07

Quyết định số 37/2026/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở hàng 
bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08

Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quy định về thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển 
hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận 
chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau

09

Quyết định số 34/2026/QĐ-UBND ngày 03/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quy định tuyến đường, thời gian hoạt động đối với 
phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau

10
Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND ngày 02/4/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau

11

Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

12

Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quy định về điều kiện đường giao thông để phương tiện 
chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều 
tầng, nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

13 Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14 Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của Ủy ban nhân 
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dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 
02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định đơn vị mua 
sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15

Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ hỗ 
trợ chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, 
nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

16

Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ xây 
dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ 
liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau

17

Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 013/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 
7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Cà Mau

18

Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 009/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 
7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

19

Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và 
chia sẻ Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau

20 Quyết định số 20/2026/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng, ban hành văn 
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bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

21

Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán 
ngân sách nhà nước phục vụ công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, xác định giá đất cụ thể trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau

22

Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 
11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế 
phối hợp thực hiện giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà 
nước do Ủy ban nhân tỉnh đại diện quyền chủ sở hữu

23
Quyết định số 17/2026/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân tỉnh

24
Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân tỉnh

25

Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 
năm 2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

26
Quyết định số 14/2026/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quy định thời gian trích khấu hao và tỷ lệ khấu hao đối 
với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh 
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Cà Mau
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